
    UBND TỈNH HOÀ BÌNH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

                                                                                                                                                                                      
    Số:             /QĐ-SGD&ĐT                        Hoà Bình, ngày     tháng  02  năm  2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập 05 Hội đồng thi  

cấp chứng nhận nghề phổ thông đợt 2 năm học 2022-2023 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

  

Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh 

Hòa Bình về việc ban hành quy định  vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức và biên chế của Sở GD&ĐT Hòa Bình; 

 Căn cứ Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/07/2008 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung 

tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp; 

 Căn cứ Công văn số 10945/BGD&ĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 của Bộ 

GD&ĐT về việc hướng dẫn thi và cấp chứng nhận nghề phổ thông; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở GD&ĐT            

Hoà Bình, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập 05 Hội đồng thi cấp chứng nhận nghề phổ thông đợt 2 

năm học 2022 - 2023 (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Các Hội đồng thi cấp chứng nhận nghề phổ thông thực thi quyền 

hạn và nhiệm vụ theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng TCCB, Trưởng phòng KH-TC, 

Trưởng phòng GDTrH, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi cấp 

chứng nhận nghề phổ thông chịu trách nhiệm quyết định thi hành./. 

 

 Nơi nhận:                                                                                           KT. GIÁM ĐỐC 

- Như điều 1,3;                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lãnh đạo Sở;                                                                                                        

- Website ngành; 

- Lưu VT, TrH (PH10). 

 

 

 

                                                                                        Đinh Thị Hường 
 

 

 

                                   



DANH SÁCH 

Hội đồng thi nghề phổ thông THPT  Kim Bôi 

Năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGD&ĐT ngày       tháng 02 năm 2023) 

TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Môn thi 

1 Nguyễn Ngọc Toán PGĐ TTKTTHHN-NNTH CT Hội đồng  

2 Nguyễn Tiến Đức  HP THPT Chuyên HVT Phó chủ tịch HĐ  

3 Nguyễn Mạnh Hùng  HP THPT Chuyên HVT Phó chủ tịch HĐ  

4 Đặng Văn Lạc  PHT PT Liên cấp Sao Mai Phó chủ tịch HĐ  

5 Phạm Thị Hồng Hạnh GV TTKTTHHN-NNTH Thư ký hội đồng  

6 Nguyễn Tiến Tùng GV THPT Chuyên HVT Thư ký hội đồng  

7 Phùng Mạnh Thắng GV PT Liên cấp Sao Mai Giám thị, giám khảo Tin học 

8 Nguyễn Thị Minh Thu GV TTKTTHHN-NNTH Giám thị, giám khảo Tin học 

9 Vương Thành Trung GV THPT Chuyên HVT  Giám thị, giám khảo Tin học 

10 Nguyễn Thị Lý GV THPT Chuyên HVT  Giám thị, giám khảo Tin học 

11 Đinh Thị Thuý Hằng GV THPT Chuyên HVT  Giám thị, giám khảo Tin học 

12 Lê Thành Nam GV THPT Chuyên HVT  Giám thị, giám khảo Tin học 

13 Đinh Thị Mai Linh GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

14 Nguyễn Tiến Dũng GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

15 Phùng Đình Thắng GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

16 Bùi Đức Dương GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

17 Bùi Thị Thu Hằng GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

18 Bùi Thị Hiền GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

19 Nguyễn Giáng Hương GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

20 Lê Thị Thu Hà GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

21 Nguyễn Văn Nam GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

22 Nguyễn Sỹ Huân GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

23 Vũ Cao Cường GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

24 Nguyễn Hữu Dũng GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

25 Vũ Thị Ngọc Thư GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

26 Nguyễn Hoàng Long GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

27 Lý Thị Kim Tuyến GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

28 Phạm Thị Mai GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

29 Bùi Văn Thiện GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

30 Bùi Mạnh Tuấn GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

31 Bạch Như Quỳnh GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

32 Lê Đức Thịnh GV THPT Chuyên HVT Giám thị  

 

- Lịch làm việc của hội đồng thi: 03 ngày, từ ngày 02/3 đến 04/3/2023. 

- Địa điểm: Tại trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ. 
 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng thi nghề phổ thông THPT Lũng Vân  

Năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày       tháng  02 năm 2023) 

TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Môn Thi 

1.  Phạm Hùng GĐ TTKTTHHN-NNTH Chủ tịch HĐ  

2.  Bùi Văn Thường HT THPT Lũng Vân Phó chủ tịch HĐ  

3.  Tô Thế Trung PHT THPT Lũng Vân Phó chủ tịch HĐ  

4.  Lê Văn Chiến GV TTKTTHHN-NNTH Thư ký hội đồng  

5.  Đinh Quốc Khánh GV THPT Lũng Vân Thư ký hội đồng  

6.  Bùi Văn Cảnh GV THPT Mường Bi Giám thị, giám khảo  Làm vườn  

7.  Phạm Thị Dịu GV THPT Lũng Vân Giám thị, giám khảo  Làm vườn  

8.  Bùi Thị Hồng Loan GV THPT Lũng Vân Giám thị  

9.  Đinh Thị Hoa GV THPT Lũng Vân Giám thị  

10.  Bùi Thị Doan GV THPT Lũng Vân Giám thị  

11.  Nguyễn Duy Hải GV THPT Lũng Vân Giám thị  

12.  Đinh Trọng Hiếu GV THPT Lũng Vân Giám thị  

13.  Bùi Thế Anh GV THPT Lũng Vân Giám thị  

14.  Trần Thăng Long GV THPT Lũng Vân Giám thị  

 

- Lịch làm việc của hội đồng thi: 03 ngày, từ  ngày 02/3 đến 04/3/2023. 

- Địa điểm: Tại trường THPT Lũng Vân.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng thi nghề phổ thông THPT Cao Phong  

Năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGD&ĐT ngày       tháng 02 năm 2023) 

TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Môn thi 

1.  Nguyễn Ngọc Toán PGĐ TTKTTHHN-NNTH Chủ tịch HĐ  

2.  Nguyễn T. Mai Hương HT THPT Cao Phong Phó chủ tịch HĐ  

3.  Nguyễn Hoàng Nam PHT THPT Cao Phong Phó chủ tịch HĐ  

4.  Vũ Thị Hoa 
PHT DTNT THCS&THPT 

Cao Phong 
Phó chủ tịch HĐ  

5.  Văn Trọng Bình GV THPT Cao Phong Thư ký Hội đồng  

6.  Nguyễn Thị Minh Thu GV TT KTTHHN-NNTH Thư ký Hội đồng  

7.  Nguyễn Thùy Dung GV THPT Cao Phong Giám thị, giám khảo Làm vườn 

8.  Đặng Đình Hoàn GV THPT Thạch Yên Giám thị, giám khảo Làm vườn 

9.  Lê Văn Chiến GV TT KTTHHN-NNTH Giám thị, giám khảo Điện DD 

10.  Âu Hải Vân GV THPT Cao Phong Giám thị, giám khảo Điện DD 

11.  Lê Việt Phương GV THPT Cao Phong Giám thị, giám khảo Điện DD 

12.  Lê Thu Uyên GV THPT Cao Phong Giám thị, giám khảo Điện DD 

13.  Phạm Thị Thu Huế GV THPT Cao Phong Giám thị, giám khảo Tin học 

14.  Hoàng Trọng Nghĩa 
GV DTNT THCS&THPT 

Cao Phong 
Giám thị, giám khảo 

Tin học 

15.  Nguyễn Thùy Vân GV THPT Cao Phong Giám thị  

16.  Nguyễn Mạnh Hùng GV THPT Cao Phong Giám thị  

17.  Bùi Văn Tam GV THPT Cao Phong Giám thị  

18.  Nguyễn Thị Thủy GV THPT Cao Phong Giám thị  

19.  Nguyễn Xuân Du GV THPT Cao Phong Giám thị  

20.  Trần Thành Trung GV THPT Cao Phong Giám thị  

21.  Hồ Thanh Ngân GV THPT Cao Phong Giám thị  

22.  Doãn Thị Hiền GV THPT Cao Phong Giám thị  

23.  Khà Thị Hạnh GV THPT Cao Phong Giám thị  

24.  Đặng Thị Hương GV THPT Cao Phong Giám thị  

25.  Bùi Thị Huệ GV THPT Cao Phong Giám thị  

26.  Lê Thị Thu GV THPT Cao Phong Giám thị  

27.  Đinh Duy Linh GV THPT Cao Phong Giám thị  

28.  Đào Thị Thoa GV THPT Cao Phong Giám thị  

29.  Nguyễn T. Thu Hường GV THPT Cao Phong Giám thị  

30.  Bùi Văn Dũng GV THPT Cao Phong Giám thị  

31.  Nguyễn Thị Thương GV THPT Cao Phong Giám thị  

32.  Đỗ Thị Huế GV THPT Cao Phong Giám thị  

- Lịch làm việc của hội đồng thi: 03 ngày, từ ngày 06/3 đến ngày 08/3/2023. 

          - Địa điểm: Tại trường THPT Cao Phong. 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng thi nghề phổ thông THPT  Đoàn Kết 

Năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGD&ĐT ngày     tháng 02 năm 2023) 

TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Môn thi 

1.  Phạm Hùng GĐ TTKTTHHN-NNTH Chủ tịch HĐ  

2.  Nguyễn Anh Tú HT THPT Đoàn Kết Phó chủ tịch HĐ  

3.  Trịnh Thị Kim Thoa PHT THPT Đoàn Kết Phó chủ tịch HĐ  

4.  Lương Thị Thu Hà GV TTKTTHHN-NNTH Thư ký hội đồng  

5.  Cấn Văn Quyết GV THPT Đoàn Kết Thư ký hội đồng  

6.  Đào Thanh Nga GV THPT Tân Lạc Giám thị, giám khảo Làm vườn 

7.  Ngô Việt Khanh GV THPT Tân Lạc Giám thị, giám khảo Làm vườn 

8.  Nguyễn Thị Thuận GV THPT Đoàn Kết Giám thị, giám khảo Làm vườn 

9.  Bùi Thị Mải GV THPT Đoàn Kết Giám thị, giám khảo Làm vườn 

10.  Bùi Thị Diến GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

11.  Nguyễn Danh Hiệu GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

12.  Trần Quang Trung GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

13.  Hà Thị Hiền GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

14.  Bùi Văn Bích GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

15.  Phạm Thị Liễu GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

16.  Đinh Thị Hạnh GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

17.  Trần Minh Khải GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

18.  Bùi Mạnh Hùng GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

19.  Đinh Thị Trà Lý GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

20.  Bùi Thị Nga GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

21.  Bùi Thị Hằng Nga GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

22.  Bùi Thị Quyền GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

23.  Bùi Thị Thơm GV THPT Đoàn Kết Giám thị  

 

- Lịch làm việc của hội đồng thi: 03 ngày, từ ngày 06/3 đến ngày 08/3/2023. 

- Địa điểm: Tại trường THPT Đoàn Kết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

Hội đồng thi nghề phổ thông THPT  Yên Thủy A  

Năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SGD&ĐT ngày      tháng   02  năm 2023) 

 

TT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ Môn thi 

1.  Phạm Hùng GĐ TTKTTHHN-NNTH Chủ tịch HĐ   

2.  Nguyễn Tuấn Anh PHT THPT Yên Thủy A Phó chủ tịch HĐ   

3.  Bùi Tuấn Anh PHT THPT Yên Thủy A Phó chủ tịch HĐ   

4.  Lê Văn Chiến GV TTKTTHHN-NNTH Thư ký hội đồng  

5.  Bùi Văn Đạt GV THPT Yên Thủy A Thư ký hội đồng  

6.  Hà Thị Hường GV THPT Yên Thủy A Giám thị, giám khảo Làm vườn 

7.  Phí Thị Minh Thanh GV THPT Yên Thủy C Giám thị, giám khảo Làm vườn 

8.  Phạm Thu Hằng GV THPT Yên Thủy A Giám thị, giám khảo Tin VP 

9.  Nguyễn Viết Chinh GV THPT Yên Thủy A Giám thị, giám khảo Tin VP 

10.  Nguyễn Bích Ngọc GV TTKTTHHN-NNTH Giám thị, giám khảo Tin VP 

11.  Hồ Thị Vui GV THPT Yên Thủy C Giám thị, giám khảo Tin VP 

12.  Nguyễn Thị Biên GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

13.  Nguyễn T. Thanh 

Loan 

GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

14.  Đào Minh Thành GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

15.  Nguyễn Thị Minh GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

16.  Bùi Văn Long GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

17.  Dương T. Minh Tuyên GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

18.  Bùi Văn Cảnh GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

19.  Nguyễn T. Minh 

Thành 

GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

20.  Đinh Thị Thủy GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

21.  Bùi Thị Hương Giang GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

22.  Trần Quang Hưng GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

23.  Đinh Thị Lan Anh GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

24.  Bùi Thanh Liêm GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

25.  Bùi Thị Hằng GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

26.  Nguyễn Thị Bích Diệp GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

27.  Đặng Thị Thủy GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

28.  Đỗ Hoài Thu GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

29.  Đồng Phương Thảo GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

30.  Bùi Thị Bích Ngọc GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

31.  Đặng Thị Kim Dung GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

32.  Trương Thị Hường GV THPT Yên Thủy A Giám thị  

 

- Lịch làm việc của hội đồng thi: 03 ngày, từ ngày 09/3 đến ngày 11/3/2023. 

- Địa điểm: Tại trường THPT Yên Thủy A. 
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